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1. Giới thiệu
Sự phát triển kinh tế của đất nước kể từ sau đổi

mới đã cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của
tuyệt đại bộ phận người dân. Tuy nhiên, nhiều thách
thức đang đặt ra đối với sự phát triển bền vững của
đất nước. Khoảng cách thu nhập ngày càng lớn giữa
người giàu và người nghèo cũng như sự nghèo đói
tiếp tục trong vùng sâu vùng xa, miền núi, đặc biệt
là đối với các nhóm thiểu số. Biến đổi khí hậu và
thời tiết khắc nghiệt tiếp tục làm trầm trọng thêm
những thách thức xã hội, khiến cho hàng triệu người
bằng hoặc cao hơn chuẩn nghèo lại trượt trở lại vào
cảnh nghèo đói. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang
là thách thức lớn cho toàn nền kinh tế và các doanh
nghiệp. Tăng trưởng kinh tế hiện đang đồng hành
với những đánh đổi về xã hội và môi trường. Hiện
tượng tham nhũng, tiếp tay cho tham nhũng vẫn
đang là mối lo của toàn xã hội (Ngân hàng Thế giới,
2012).

Trong bối cảnh đó, khai thác những đóng góp của
khu vực doanh nghiệp để đạt được mục tiêu phát
triển là một ưu tiên quan trọng trong những năm tới
ở nước ta. Nhà nước đã và đang hết sức quan tâm tới

việc xây dựng môi trường thuận lợi cho các doanh
nghiệp. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các doanh
nghiệp thực hành tốt trách nhiệm xã hội cũng đang
nổi lên là một hướng đi quan trọng nhằm lành mạnh
hóa hoạt động kinh doanh và nâng cao tác động tích
cực của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững
của đất nước. Tuy nhiên, việc thực thi trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam còn hình thức,
chưa trở thành chuẩn mực chung, và có sự khác biệt
quá lớn giữa các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nói chung đang thực hiện trách
nhiệm xã hội của mình như thế nào? Điều gì đang
gây cản trở cho việc thực thi trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp? Bài viết này đề cập tới hai câu hỏi
trên từ góc độ của cán bộ quản lý nhà nước, doanh
nghiệp, và tổ chức phi chính phủ. Những dữ liệu
phỏng vấn và thảo luận nhóm với bên liên quan
được tác giả thu thập trong khuôn khổ một nghiên
cứu với Tổ chức Hiệp ước Toàn cầu Việt Nam và
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

2. Khung phân tích
2.1. Định nghĩa Trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm xã hội là một thuật ngữ có thể được

Trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Việt Nam

theo khung tham chiếu của Hiệp ước Toàn cầu (Global Compact)
Nguyễn Văn Thắng*

Sự tăng trưởng nhanh chóng của khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài quốc
doanh, đã có đóng góp lớn vào sự phát triển của nền kinh tế trong những năm qua. Bên cạnh việc
đảm bảo một môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã
hội cũng đang trở nên hết sức cần thiết cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Tuy nhiên,
doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan trong việc thực hiện trách nhiệm
xã hội. Bài viết này trình bày một số kết quả phỏng vấn với lãnh đạo doanh nghiệp, cơ quan quản
lý nhà nước, và tổ chức phi chính phủ về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sức ép cạnh tranh
lớn, hệ thống giám sát cộng đồng còn yếu, cùng với nhận thức hạn chế của doanh nghiệp về lợi
ích lâu dài đang là thách thức lớn của việc thực thi trách nhiệm xã hội.

Từ khoá: Trách nhiệm xã hội, Hiệp ước toàn cầu, Phát triển bền vững
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hiểu theo nhiều cách khác nhau (Yin và Zhang,
2012). Các nhà nghiên cứu chủ đề này trên thế giới
đã đề cập tới hai xu hướng dường như trái ngược
nhau. Một mặt, do quá trình toàn cầu hóa, doanh
nghiệp thuộc các quốc gia khác nhau ngày càng học
hỏi nhau nhiều hơn về các thực tiễn quản lý tiên
tiến, trong đó có trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp. Xu hướng này làm cho cách hiểu và thực
tiễn thực hành trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
giữa các quốc gia ngày càng có nhiều điểm tương
đồng (Matten và Moon, 2008). Mặt khác, một số
học giả nhận định việc thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp gắn liền với điều kiện văn hóa,
kinh tế, và chính trị của mỗi nước. Vì vậy, sẽ luôn
tồn tại những khác biệt trong quan niệm, thực tiễn
thực hiện trách nhiệm xã hội giữa các quốc gia
(Marquis và đồng sự, 2007).

Bài viết này áp dụng định nghĩa của Ủy ban
Thương mại thế giới về phát triển bền vững
(WBCSD): “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
là sự cam kết liên tục của doanh nghiệp thông qua
hoạt động kinh doanh bằng cách cư xử có đạo đức
và đóng góp vào sự phát triển kinh tế trong khi cải
thiện chất lượng cuộc sống của lực lượng lao động
và gia đình họ cũng như cộng đồng địa phương và
toàn xã hội nói chung” (WBCSD website).

Theo cách hiểu này, doanh nghiệp không chỉ đơn

thuần là một tổ chức thu lợi nhuận mà còn cần phải
trở thành một phần của cộng đồng. Họ không chỉ
thúc đẩy lợi ích của các cổ đông mà còn hướng tới
lợi ích của tất các những bên hữu quan. Trách nhiệm
xã hội được thể hiện ở cả những yếu tố “hiện” và
yếu tố “ẩn”. Yếu tố hiện bao gồm chính sách, quy
định của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội. Yếu
tố “ẩn” nói nhiều hơn tới vai trò của doanh nghiệp
trong nền thể chế chính thống và phi chính thống
đối với lợi ích xã hội.

2.2. Các nguyên tắc về trách nhiệm xã hội
Do có nhiều cách hiểu khác nhau nên các nguyên

tắc, lĩnh vực, hay thực tiễn thực hiện trách nhiệm xã
hội cũng có thể khác nhau ở các quốc gia, các tổ
chức và doanh nghiệp. Bài viết này sử dụng khung
tham chiếu của Hiệp ước Toàn cầu ở Việt Nam
(Global Compact Network Vietnam) để phân tích
thực trạng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh
nghiệp. Đây là một khung tham chiếu khá gần với
định nghĩa ở trên, đồng thời lại đang được phổ biến
ở Việt Nam.

Hiệp ước Toàn cầu là một sáng kiến của Liên hợp
quốc trong đó các doanh nghiệp cam kết sắp xếp các
hoạt động kinh doanh và chiến lược của họ phù hợp
với mười nguyên tắc được chấp nhận trong các lĩnh
vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống
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tham nhũng. Khuôn khổ của Hiệp ước Toàn cầu có
thể giúp các công ty tại Việt Nam định hướng các
vấn đề xã hội và môi trường phức tạp và để giúp họ
kết hợp thông lệ quốc tế tốt nhất.

Bốn lĩnh vực và các nguyên tắc của Hiệp ước
Toàn cầu sẽ được sử dụng để làm khung phân tích
đánh giá về thực trạng thực hành trách nhiệm xã hội
của các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Phương pháp
Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương

pháp nghiên cứu phỏng vấn và thảo luận nhóm để
thu thập dữ liệu. Tác giả đã phỏng vấn 15 đại diện
các công ty Việt Nam, các công ty đa quốc gia làm
việc tại Việt Nam, các quan chức chính phủ cũng
như những cán bộ làm việc trong các tổ chức quốc
tế, phi chính phủ, các tổ chức nghiên cứu trong nước
hoặc chuyên gia tư vấn. Cuộc phỏng vấn chuyên sâu
đã được tiến hành với các quan chức chính phủ
trong lĩnh vực khác nhau (ví dụ, Thanh tra Chính
phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ
LĐTBXH), Bộ Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi
trường Thành phố Hồ Chí Minh), một số nhà quản
lý của các tổ chức cũng như các bên liên quan khác
từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Các cuộc phỏng vấn
được thực hiện với danh mục các câu hỏi mở. Mỗi
cuộc phỏng vấn kéo dài từ 40 đến 60 phút. Tùy
thuộc vào lĩnh vực của người được phỏng vấn, các
cuộc phỏng vấn có thể bao gồm tất cả hoặc một số
vấn đề về Hiệp ước toàn cầu. Ví dụ, các cuộc phỏng
vấn với Thanh tra Chính phủ tập trung chủ yếu vào
vấn đề tham nhũng, trong khi phỏng vấn với Bộ
LĐTBXH nói về vấn đề lao động.

Ba cuộc thảo luận nhóm tập trung được thực hiện
với các nhà quản lý của các công ty trong nước (13
người tại Thành phố Hồ Chí Minh, và 10 người tại
Hà Nội) và các công ty đa quốc gia (11 người tại
Thành phố Hồ Chí Minh). Các cuộc thảo luận nhóm
tập trung kéo dài hơn 2 giờ, với các cuộc thảo luận
mở về các vấn đề cụ thể như thực trạng doanh
nghiệp thực thi trách nhiệm xã hội, các thách thức
đối với doanh nghiệp trong thực hiện trách nhiệm xã
hội, các ngành công nghiệp gặp nhiều sức ép và vấn
đề trong thực hiện trách nhiệm xã hội, cũng như bất
kỳ sáng kiến hoặc đề nghị để giải quyết những vấn
đề trong từng lĩnh vực trách nhiệm xã hội.

Dữ liệu được tổ chức sắp xếp theo theo bốn lĩnh
vực trong nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu và theo
ngành kinh doanh. Từ đó, những vấn đề nổi cộm

chung cũng như cho toàn ngành được phân tích rõ.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Vấn đề lao động
Các cán bộ doanh nghiệp và quản lý nhà nước

nhận định rằng vấn đề về đối xử với người lao động
thường gặp nhất bao gồm: điều kiện môi trường lao
động không đảm bảo và doanh nghiệp trốn tránh
đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Những
vấn đề ít phổ biến hơn bao gồm việc đối xử không
công bằng, bạo hành với người lao động, và sử dụng
lao động trẻ em. Các vấn đề trên thường gặp nhiều
nhất ở các ngành công nghiệp nhiều lao động và
thuê công nhân có tay nghề thấp. Các ngành như:
may mặc và da giầy, xây dựng, khai khoáng, lắp ráp,
sản xuất nông nghiệp là những ngành cần được chú
ý nhiều tới trách nhiệm đối với người lao động.

Kết quả các cuộc phỏng vấn và thảo luận nêu lên
một số nguyên nhân trực tiếp của tình trạng doanh
nghiệp chưa đối xử tốt với người lao động như sau:

Người lao động thiếu người đại diện hiệu quả:
Người lao động ở Việt Nam dường như không có
một đại diện hiệu quả để giúp họ đàm phán với các
nhà quản lý kinh doanh hay chủ doanh nghiệp. Các
tổ chức công đoàn chỉ chiếm phần nhỏ của tổng số
công nhân trong khu vực kinh tế tư nhân. Theo một
thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
thì vào cuối năm 2009 có tới 60% doanh nghiệp có
vốn nước ngoài và 80% doanh nghiệp dân doanh
không có tổ chức công đoàn (Lạc Thị Tú Duy và
Nguyễn Hữu Phước, 2010). Hiện không có thống kê
chắc chắn về số doanh nghiệp ngoài quốc doanh đủ
điều kiện thành lập công đoàn. Đối với các doanh
nghiệp có tổ chức công đoàn, các tổ chức này
thường không độc lập và ít có khả năng bảo vệ công
nhân. Theo những người được phỏng vấn, công
đoàn chưa phải là người đại diện hiệu quả cho
quyền lợi của người lao động. Điều này đòi hỏi cần
nghiên cứu cơ chế hoạt động của công đoàn và/hoặc
tìm giải pháp bổ sung cho tổ chức công đoàn trong
doanh nghiệp.

Kiến thức của bộ phận khá lớn người lao động
còn hạn chế: Các cán bộ được phỏng vấn có quan
ngại rằng công nhân không hiểu được quyền lợi của
mình, đặc biệt quyền được có môi trường làm việc
an toàn và quyền được đóng bảo hiểm. Rất nhiều
các công nhân chấp nhận làm việc trong điều kiện
không an toàn (đặc biệt là trong xây dựng, khai
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khoáng). Điều này một phần là vì sức ép có việc
làm, một phần khác là vì họ thiếu kiến thức về các
điều kiện tối thiểu của một môi trường làm việc an
toàn. Về vấn đề bảo hiểm, một số nhà quản lý doanh
nghiệp cho rằng công nhân không quan tâm đến bảo
hiểm (hoặc không nhìn thấy lợi ích của bảo hiểm),
mà quan tâm hơn tới số tiền họ được trả trước mắt.

Thiếu cơ chế và cách thức rõ ràng cho việc yêu
cầu lợi ích của người lao động: Những người được
phỏng vấn tin rằng người lao động ở Việt Nam
không có một cách thức rõ ràng và an toàn để đòi
hỏi hay đấu tranh cho lợi ích của họ. Thương lượng
và thỏa thuận tập thể không được phổ biến bởi lao
động Việt Nam không được tổ chức cho điều đó (và
tổ chức công đoàn rất yếu). Các cuộc đình công hợp
pháp hầu như rất ít, trong khi đó các cuộc đình công
bất hợp pháp không được khuyến khích.

4.2. Các vấn đề môi trường:
Mối quan tâm chính về bảo vệ môi trường được

thảo luận xung quanh các ngành như hóa chất, đánh
bắt cá, khai thác khoáng sản, lâm nghiệp, và sản
xuất các ngành công nghiệp. Đây là những ngành
được coi là đang có nhiều vi phạm về bảo vệ môi
trường.

Thiếu sự tham gia hiệu quả của các bên liên
quan: Các vấn đề môi trường rất phức tạp, đòi hỏi
sự tham gia của ít nhất bốn bên liên quan: các công
ty, chính phủ, các nhà khoa học, và công chúng. Tại
Việt Nam, sự hợp tác của bốn bên liên quan không
rõ ràng và không có hệ thống. Điều quan trọng nhất
là bản thân các doanh nghiệp chỉ tuân thủ các yêu
cầu về bảo vệ môi trường một cách đối phó. Có lẽ
áp lực từ công chúng- như người tiêu dùng- sẽ là
một tác nhân quan trọng vào thời điểm này để thúc
đẩy các công ty quan tâm bảo vệ môi trường. Danh
tiếng của công ty trong việc bảo vệ môi trường (hay
vi phạm các quy định này) cần được lan tỏa như một
yếu tố quan trọng để công chúng và người tiêu dùng
lựa chọn sản phẩm trên thị trường.

Doanh nghiệp chưa coi bảo vệ môi trường là một
vũ khí kinh doanh: Gắn kết bảo vệ môi trường với
phát triển kinh doanh là chìa khóa cho sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Tuy
nhiên, các công ty ở Việt Nam, kể các một số công
ty có vốn đầu tư nước ngoài, vẫn nhìn nhận bảo vệ
môi trường như là kẻ thù của họ, vì bảo vệ môi
trường làm tăng chi phí. Có nhiều cách để bảo vệ
môi trường và tiết kiệm chi phí- như sử dụng

phương tiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm giấy
tờ,... Những phương pháp này chưa trở thành phong
trào rộng khắp trong doanh nghiệp và tổ chức.
Ngoài ra, việc mất uy tín do vi phạm những quy
định về môi trường có thể còn làm tổn hại nhiều hơn
so với chi phí đầu tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp
vẫn chỉ tính toán lợi ích trước mắt và tìm cách lẩn
tránh các chi phí này.

4.3. Vấn đề tham nhũng:
Thiếu một cách hiểu thống nhất về tham nhũng:

Điều khó khăn nhất mà những người tham gia cuộc
nghiên cứu này nói tới là hiện đang thiếu một cách
hiểu thống nhất về tham nhũng. Tại Việt Nam, tham
nhũng vặt ở mọi nơi và dưới nhiều hình thức (ví dụ
như tặng quà, tặng phong bì). Nhiều hình thức được
công chúng mặc nhiên coi như “bình thường”. Câu
hỏi đặt ra là những hành vi nào “không thể chấp
nhận được”? Mỗi người có một cách hiểu khác
nhau, và quy định trong luật hầu như không được
mọi người coi là có tính khả thi trong thực tế. Điều
này tương đồng với kết quả khảo sát của Ngân hàng
Thế giới về tham nhũng trong năm 2012 khi cán bộ
công chức, người dân, và doanh nghiệp có phản ứng
khác nhau trong 10 tình huống được đưa ra liên
quan tới tham nhũng (ví dụ: doanh nghiệp tặng quà
sinh nhật trị giá 10 triệu đồng cho quan chức chính
phủ). Tình huống nào cũng có sự bất đồng ý kiến
liệu đó có phải là tham nhũng hay không.

Mức độ nghiêm trọng của tham nhũng có xu
hướng tăng: Nhiều người được phỏng vấn nhận xét
rằng tham nhũng đã trở nên nghiêm trọng hơn trong
những năm gần đây và được gia tăng trong mỗi giao
dịch tư nhân hoặc phi tư nhân. Điều này cũng tương
đồng với kết quả phân tích hiện trạng tham nhũng ở
10 địa phương dựa trên dữ liệu khảo sát sẵn có do
các tác giả Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Văn
Thắng thực hiện. Đối với doanh nghiệp, tham nhũng
nhỏ có xu hướng giảm, song tham nhũng lớn (chi
phí trên 2% doanh thu) có xu hướng tăng (Nguyễn
Ngọc Anh và Nguyễn Văn Thắng, 2013).

Tham nhũng được coi như chất bôi trơn cho các
doanh nghiệp: Với hệ thống hành chính còn phức
tạp của Chính phủ, cùng với động lực thấp của cán
bộ (lương thấp), một số hành vi tham nhũng được
coi là “cần thiết để đạt được mục tiêu“. Một người
tham gia phỏng vấn đã nói: “Họ [các quan chức]
nhận đượcmột số quà tặng, sau đó họ làm thêm giờ
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để hoàn thành thủ tục cho chúng tôi.” Nhiều người
kinh doanh không thấy sự nguy hiểm của suy nghĩ
này vì nó dẫn đến tâm lý “tham nhũng là bình
thường”. Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới
cho kết quả tương đồng: có 32,3% doanh nghiệp
được hỏi coi việc chi trả tiền ngoài quy định là
“cách giải quyết công việc nhanh nhất và dễ giải
quyết nhất”. Con số này cho các lý do “chi phí đó
nhỏ so với lợi ích”, và “thấy các doanh nghiệp khác
cũng làm như vậy” tương ứng là 26,5% và 25,5%.

Có sự chấp nhận quá mức của xã hội đối với
hành vi tham nhũng: Theo kết quả phỏng vấn, một
mối nguy hiểm mà Việt Nam đang phải đối mặt là
công chúng có sự nhân nhượng khá cao đối với các
hành vi tham nhũng.

“Tôi tặng quà không? Có. Tôi có nhận quà tặng
không? Có. Mọi người đều làm như vậy. Tôi không
muốn mình khác biệt. Tôi chỉ muốn được như những
người khác.“(Một nhà quản lý kinh doanh).

Trong khảo sát của Ngân hàng Thế giới (2012),
21% số người dân nói ít nhất họ đã tự nguyện trả
tiền ngoài quy định một lần (trong số 12 dịch vụ
hành chính công mà họ có thể giao dịch với cơ quan
công quyền năm 2011). Trong số những người ít
nhất có một lần tự nguyện đưa tiềnngoài quy định,
nhiều người cho rằng vì người khác cũng làm thế
(41%) hoặc thà mất tiền còn hơn phải đương đầu với
các thủ tục rắc rối (32%). Có 17% nói rằng “không
đưa tiền thì không xong việc”. Sự chấp nhận này
đang là cản trở cho nỗ lực phòng chống tham nhũng,
và vì vậy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cần
được phát huy trong việc không tiếp tay cho tham
nhũng.

4.4. Các vấn đề nhân quyền:
Ở Việt Nam, nhân quyền vẫn làm một từ nhạy

cảm. Việt Nam đã ký và phê chuẩn nhiều công ước
nhân quyền. Khi đề cập tới vấn đề này, những người
được phỏng vấn nêu ra một số điểm quan trọng:

Chúng ta nghĩ thế nào về quyền con người? Nhân
quyền là một thuật ngữ “trừu tượng” và “nhập
ngoại” đối với Việt Nam. Nhiều người tham gia chỉ
có thể nói về các quyền cụ thể, nhưng không phải là
“quyền con người” nói chung.

Cần đặt vấn đề nhân quyền trong bối cảnh văn
hóa quốc gia: Những người tham gia tin rằng vấn đề
nhân quyền cần được thảo luận hoặc đánh giá dựa

trên các giá trị và lịch sử văn hóa quốc gia. Việc
nhập khẩu hoàn toàn khái niệm “nhân quyền” từ các
nước khác là không thích hợp.

Những quyền quan trọng: Những người tham gia
đồng ý rằng quyền tiếp cận thông tin là rất quan
trọng cho cả chủ doanh nghiệp và người lao động.

4.5. Một số vấn đề chung về trách nhiệm xã hội
Các bên liên quan cảm thấy dễ dàng hơn khi bình

luận về các vấn đề lao động và môi trường. Việt
Nam có luật lao động tốt. Một cán bộ được phỏng
vấn nói rằng “Luật lao động tại Việt Nam là khá tốt
miễn là nó được thực hiện” (đại diện tổ chức phi
chính phủ quốc tế). Nhận thức cộng đồng về các vấn
đề môi trường ngày càng nâng cao. Quyền con
người được nói đến theo các cách khác nhau ở Việt
Nam. Chủ đề tham nhũng được coi là một vấn đề
nhạy cảm đối với nhiều bên liên quan.

Áp lực cạnh tranh được coi là quá cao đối với các
công ty trong nước khi phải suy nghĩ về việc áp
dụng các biện pháp bền vững cho phát triển kinh
doanh. Hầu hết các công ty cố gắng để cạnh tranh về
giá, với định hướng ngắn hạn. Đầu tư vào hệ thống
xử lý chất thải, chống tham nhũng, hoặc đối xử tốt
với lao động được xem như “chi phí xa xỉ”. Vì vậy,
việc thực hiện trách nhiệm xã hội gần như được coi
là “chi phí”, trong khi lợi ích chiến lược của nó thì
chưa được nhận thức rõ.

Đối với một số công ty trong nước đang áp dụng
các biện pháp như SA 8000 hoặc ISO 14000, động
lực chủ yếu cũng là lợi ích kinh tế. Ví dụ, họ áp
dụng các hệ thống này chủ yếu là do áp lực từ khách
hàng nước ngoài. Ngay cả đối với các công ty lớn
đã đã áp dụng một số biện pháp bền vững, họ vẫn
gặp phải khó khăn khi theo dõi các nhà thầu phụ.
Điều này được các cán bộ trong ngành may mặc,
các ngành công nghiệp xây dựng nói tới nhiều nhất.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện hệ thống (SA
8000) đối với một số năm cho rằng hệ thống đem lại
nhiều lợi ích dài hạn mà lúc đầu họ không nghĩ tới.
Những lợi ích đó bao gồm: phát triển một nền văn
hóa kỷ luật, được tổ chức tốt, và buộc các nhà quản
lý cố gắng tìm giải pháp tốt hơn. Như vậy, các vấn
đề về trách nhiệm xã hội không thể tách rời khỏi các
vấn đề phát triển kinh doanh chung. Một trong
những người tham gia cho biết: “Các công ty sẽ làm
điều đó nếu họ thấy được lợi ích của làm như vậy là
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lớn hơn không làm như vậy.” Đó chính là thách thức
trong các nỗ lực thúc đẩy trách nhiệm xã hội của
doanh nghiệp.

5. Một số biện pháp thúc đẩy Trách nhiệm xã
hội của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội thực ra
gắn liền với việc tuân thủ pháp luật, nhận thức về
đạo đức kinh doanh, và tích hợp những thực tiễn này
vào chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Thực
hiện trách nhiệm xã hội cần được coi là vũ khí tạo
lợi thế cạnh tranh hơn là “chi phí xa xỉ” như quan
niệm phổ biến hiện nay. Các biện pháp hành chính
hoặc kêu gọi đơn thuần đều không có tác động bền
vững tới việc tự giác thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội chỉ được thực
hiện một cách tự nguyện và bền vững khi nó gắn
liền với lợi ích của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số biện pháp để thúc đẩy doanh
nghiệp thực hiện Trách nhiệm xã hội của họ:

Nghiên cứu và phổ biến về lợi ích/chi phí dài hạn
của việc thực hiện trách nhiệm xã hội đối với sự
phát triển của doanh nghiệp. Hiện các doanh nghiệp
mới chú ý nhiều tới yếu tố “chi phí” mà không tin
vào lợi ích dài hạn của việc thực hiện các biện pháp
này. Một nghiên cứu về lợi ích chiến lược của
những biện pháp này, như tăng uy tín của công ty,
giảm thiểu rủi ro về pháp lý và danh tiếng do vi
phạm các quy định, tạo văn hóa kỷ luật và trung
thực, tạo ý thức cạnh tranh bằng sáng tạo và phát
minh thay vì sử dụng các hành vi tham nhũng hoặc
lẩn tránh chi phí,... sẽ hết sức có ý nghĩa. Các hiệp
hội doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, các nhà
nghiên cứu có thể chung tay thực hiện những nghiên
cứu và phổ biến kết quả cho các doanh nghiệp.

Tạo cơ hội để doanh nghiệp có thể tham gia các
hành động tập thể về trách nhiệm xã hội. Những
hoạt động như phòng chống tham nhũng, bảo vệ
môi trường, bảo vệ lợi ích người lao động, nếu
doanh nghiệp thực hiện một mình sẽ bị thiệt hại lớn
trong cạnh tranh. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp
cùng cam kết thực hiện (và cùng giám sát nhau) thì
lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp sẽ lớn. Vì vậy,
thúc đẩy các hành động tập thể là một biện pháp cần
được ưu tiên trong những năm tới ở Việt Nam.
Chính phủ, các hiệp hội doanh nghiệp có thể là đầu
mối thúc đẩy các hành động tập thể.

Tăng cường sự giám sát của cộng đồng. Với số
lượng doanh nghiệp tăng nhanh, lực lượng thanh tra
giám sát của các cơ quan chính quyền là quá mỏng.
Hơn nữa, sức ép từ công chúng và khách hàng cần
phải là sức ép chính để doanh nghiệp thực thi trách
nhiệm xã hội của mình. Vì vậy, cần có một cơ chế
để người dân tham gia tích cực hơn nữa trong việc
giám sát hoạt động của doanh nghiệp liên quan tới
trách nhiệm xã hội. Cộng đồng có thể phản ánh
tương đối dễ dàng các hoạt động như không đảm
bảo điều kiện lao động, sử dụng lao động trẻ em,
gây ô nhiễm môi trường,... Hơn nữa, cộng đồng
cũng cần có tiếng nói mạnh hơn trong việc phê phán
và trừng phạt những doanh nghiệp không thực hiện
trách nhiệm xã hội.

Tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin
đại chúng. Gần đây, các cơ quan thông tin đại chúng
đã góp phần đáng kể trong việc vạch trần các hành
vi tham nhũng, gây ô nhiễm môi trường, hay bạo
hành lao động. Báo chí là một thành phần quan
trọng trong việc thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện
trách nhiệm xã hội. Để làm được điều này, cần có cơ
chế giúp các cơ quan truyền thông khai thác thông
tin tốt hơn cả về số lượng và chất lượng để làm tăng
tính khách quan cũng như ảnh hưởng trong các
phóng sự của họ. Hơn nữa, việc giúp họ tiếp cận
thông tin nhanh chóng cũng giúp cho thông tin được
chia sẻ kịp thời với các bên liên quan. Sự liên kết
giữa cộng đồng người dân và báo chí sẽ tạo nên một
kênh giám sát và thông tin quan trọng nhằm thúc
đẩy doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của
mình.

Cuối cùng, trong đánh giá kết quả hoạt động của
nền kinh tế, của ngành, địa phương, các chỉ số về
chất lượng phát triển bền vững cần được coi trọng
hơn nữa. Các yếu tố về chất lượng của doanh
nghiệp- trong đó có việc thực thi trách nhiệm xã hội
- cần được các cơ quan chính quyền nhà nước quan
tâm. Nói cách khác, bên cạnh các chỉ tiêu như tăng
trưởng về số lượng doanh nghiệp, doanh thu,... của
địa phương, cần có các chỉ tiêu gắn với trách nhiệm
xã hội của khu vực doanh nghiệp. Chỉ có như vậy,
chính quyền địa phương các cấp mới thực sự quan
tâm và giám sát hoạt động của doanh nghiệp.�
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Corporate social responsibility of Vietnamese firms: A view from global compact principles
Abstract:
The growth of the business sector, especially non-state businesses, has considerably contributed to the
economy’s development in the last decades. Besides ensuring a favourable business environment, promot-
ing corporate social responsibility has become critical for sustainable development. However, businesses
are facing internal and external challenges in practicing their social responsibility. This paper discusses
some key results from interviews with business managers, government officials, and non-profit organiza-
tions. High competition pressure, weak community monitoring, coupled with unclear visions of strategic
benefits are key challenges for promoting social responsibility in Vietnam.


